
Lớp HP
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa điểm 

thi
Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

22121CNT41117002 2 07h30 B107 Thực hành 120 DDT 2GV 21/11/2022

22121CNT41213001 2 07h30 B103B Online 60
CKOTO 1GV, 

DDT 1GV
21/11/2022

22121CNT42807202 2 07h30 H2 Tự luận+TN 75
CKOTO 1GV, 

NVDL 1GV
21/11/2022

22121CNT41117003 2 09h30 B107 Thực hành 120 DDT 2GV 21/11/2022

22121CST41401002 2 09h30 H1 Tự luận 90
CKOTO 1GV, 

DDT 1GV
21/11/2022

22121CST41401003 2 09h30 H2 Tự luận 90
CKOTO 1GV, 

NVDL 1GV
21/11/2022

22121CNT41118001 3 07h30 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 22/11/2022

22121CST40203002 3 13h30 H4 Vẽ trên giấy 90
CKCTM 1GV, 

CKOTO 1GV
22/11/2022

22121CST40203003 3 13h30 H5 Vẽ trên giấy 90
CKCTM 1GV, 

CKOTO 1GV
22/11/2022

22121CST41108003 3 13h30 B107 Thực hành 120 DDT 2GV 22/11/2022

22121CST41108002 4 07h30 B107 Thực hành 120 DDT 2GV 23/11/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

7/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

6/12/2022

13/12/2022

13/12/2022

6/12/2022

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

5/12/2022

5/12/2022

12/12/2022

5/12/2022

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

Tại chỗ

Hình thức 

chấm thi

GV Chấm 

Tại chỗ

Máy chấm 

tại chỗ

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

sau

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

28

DDT

DDT

Khoa 

QL Học 

phần

DDT

DDT

NVDL

DDT

26

26

DDT

28

05/12/2022

06/12/2022

06/12/2022

06/12/2022

06/12/2022

07/12/2022

Ngày thi

05/12/2022

05/12/2022

05/12/2022

05/12/2022

05/12/2022

Đo lường điện

Nhập môn ôtô

Nhập môn ôtô

Điều khiển điện-khí nén

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Đo lường điện

Tên HP

Điện tử ứng dụng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Điện tử ứng dụng

Sỉ số 

LHP

31

34

63

58

35

57

58

24

29

26

56

9

10

11

3

4

5

6

7

8

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Số:.......295......./TB - CNTĐ - QLĐT

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NĂM HỌC: 2022-2023      HỌC KỲ 1

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỔNG HỢP (Đợt: 1,TC_TDC/Cuối kỳ)

STT

1

2
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Lớp HP
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa điểm 

thi
Hình thức thi

TG 

Thi
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Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL Học 

phần

Ngày thiTên HP
Sỉ số 

LHP
STT

22121CNT41214001 4 13h30 A104 Tự luận 60 TA 2GV 23/11/2022

22121CST41112002 4 13h30 B105 Thực hành 120 DDT 2GV 23/11/2022

22121CST41202003 5 07h30 B004 Thực hành 120 DDT 2GV 24/11/2022

22121CST41202002 5 09h30 B004 Thực hành 120 DDT 2GV 24/11/2022

22121CST41112003 6 13h30 B105 Thực hành 120 DDT 2GV 25/11/2022

22121DCT40036003 X 7 07h30 B201A Online 50
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
26/11/2022

22121DCT40036003 X 7 07h30 B101 Online 50
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
26/11/2022

22121DCT40037003 X 2 07h30 B102B Online 60
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
28/11/2022

22121DCT40037003 X 2 07h30 B102A Online 60
CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
28/11/2022

22121DCT40009006 2 13h30 B201A
Thực hành 

CNTT
90 KHCB 1GV 28/11/2022

22121DCT40009006 2 13h30 B305
Thực hành 

CNTT
90 QTKD 2GV 28/11/2022

22121DCT40009007 2 13h30 B201A
Thực hành 

CNTT
90 CNTT 1GV 28/11/2022

22121DCT40009007 2 13h30 B201B
Thực hành 

CNTT
90 TCKT 2GV 28/11/2022

22121DCT40009011 2 13h30 B103A
Thực hành 

CNTT
90 DDT 1GV 28/11/2022

22121DCT40009011 2 13h30 B102A
Thực hành 

CNTT
90

CKOTO 1GV, 

CNTT 1GV
28/11/2022

22121DCT40009012 2 13h30 B103A
Thực hành 

CNTT
90 CNTT 1GV 28/11/2022

22121DCT40009012 2 13h30 B202B
Thực hành 

CNTT
90

CNTT 1GV, 

NVDL 1GV
28/11/2022

19/12/2022

19/12/2022

19/12/2022

19/12/2022

19/12/2022

14/12/2022

7/12/2022

8/12/2022

10/12/2022

10/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

19/12/2022

19/12/2022

8/12/2022

9/12/2022

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

Máy chấm 

tại chỗ

Máy chấm 

tại chỗ

Máy chấm 

tại chỗ

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

sau

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

Tại chỗ

Máy chấm 

tại chỗ

19/12/2022

CNTT

CNTT

CNTT

CNTT

CNTT

CNTT

CNTT

CNTT

DDT

DDT

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

DDT

DDT

DDT

12/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

10/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

12/12/2022

07/12/2022

07/12/2022

08/12/2022

08/12/2022

09/12/2022

10/12/2022

Tin học

Tin học

Tin học

Tin học

Tin học

Tin học

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Tin học

Tin học

Anh văn chuyên ngành

Điện kỹ thuật

Khí cụ điện

Khí cụ điện

Điện kỹ thuật

40

16

40

18

40

40

38

40

18

40

19

34

37

27

27

30

38

27

28

26

15

16

17

21

22

23

24

25

18

19

20

12

13

14
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Lớp HP
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa điểm 

thi
Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú
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ghép)

Khoa 

QL Học 
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Ngày thiTên HP
Sỉ số 
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STT

22121CST41111002 3 07h30 B006A Thực hành 120 DDT 2GV 29/11/2022

22121CST41111002 3 13h30 B006A Thực hành 120 DDT 2GV 29/11/2022

Dương Đức Phú Lê Phương Đại

TL.HIỆU TRƯỞNG TP.Hồ Chí Minh, Ngày  17  tháng  11  năm 2022

KT.TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT Người lập bảng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT

(Đã ký)

GV Chấm 

Tại chỗ

GV Chấm 

Tại chỗ

13/12/2022

13/12/2022

DDT

DDT13/12/2022

13/12/2022

 - Đề nghị các Khoa :

   1.  Thông báo lịch thi đến các sinh viên.

   2.  Gởi danh sách giáo viên coi thi về Phòng Quản Lý Đào Tạo trước ngày :    28 / 11 / 2022

   3. Gởi phân công giáo viên ra đề , phân công giáo viên chấm thi trước ngày:   28 / 11 / 2022

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 14 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: H1, H2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ thể mình thi 

phòng nào. 

2829

30 26

An toàn lao động

An toàn lao động

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa;
- Các phòng, tổ thiết bị;
- Lưu.
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